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Linus Yale được cấp 
bằng sáng chế cho 
dòng khóa sử dụng 
chốt pin ( US3630 ).

Khởi công xây dựng 
nhà máy sản xuất 
khóa ở New York, 
USA.

Linus Yale vinh dự 
nhận bằng sáng 
chế đầu tiên ( Khóa 
mở bằng mã số 
US3312).

Yale được cấp bằng 
sáng chế cho thiết kế 
khóa bấm lõi pin - ngày 
nay vẫn được ưa 
chuộng và sử dụng 
trên khắp thế giới.

Thừa hưởng từ các sáng chế và danh 
tiếng của Yale, kết hợp với sự khéo 
léo của mình, Linus Yale Junior cùng 
người đồng nghiệp Henry Towne, 
thành lập nên công ty Yale & Towne 
tại Stanford, Connecticut, ban đầu chỉ 
với 35 nhân viên. Sau khi Linus Yale 
Junior mất, con của ông là John B. 
Yale đã tiếp nối và phát triển từ một 
cửa hàng nhỏ đi lên thành một doanh 
nghiệp sản xuất khổng lồ.

Được cấp bằng sáng chế từ năm 
1857 đến năm 1865, Yale đã ghi dấu 
ấn bằng phát minh quan trọng nhất 
của mình - ruột khóa lõi pin Yale. 
Ngày 27/6/1865, Mỹ cấp bằng sáng 
chế 48475 -  sản phẩm ruột khóa với 
lõi 5 pin và chìa cơ. Ngài Linus Yale Jr. 
đã thật sự thay đổi ngành công 
nghiệp khóa bằng nhiều phát minh 
đột phá và hữu ích của mình.

Yale & Towne thành 
lập chi nhánh đầu 
tiên tại Anh.

Đầu thế kỷ 20, Công ty phát triển với  
hơn 12.000 nhân viên, quy mô kinh 
doanh vươn ra khắp thế giới. Trong 
quá trình mở rộng, công ty đã tiến 
hành thu mua và liên doanh với các 
thương hiệu lớn Guli, Parkes và C E 
Marshall, tạo nên thương hiệu Yale nổi 
tiếng toàn cầu.

Ra mắt dòng sản 
phẩm khóa bấm.

YALE PIN TUMBLER PADLOCK

Logo thương hiệu 
Yale được đóng trên 
tất cả khóa bấm của 
mình.

Tháng 8/2000, Yale 
được sáp nhập vào Tập 
đoàn ASSA ABLOY - 
dẫn đầu thế giới về 
phụ kiện khóa.

Là một trong những thương hiệu 
quốc tế lâu đời và nổi tiếng nhất 
trong nghành công nghiệp khóa, 
Yale đã khẳng định được vị thế của 
mình và không ngừng phát triển. 
Yale - Thương hiệu của Tập đoàn 

toàn cầu ASSA ABLOY
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Yale vươn lên thành 
thương hiệu toàn cầu.
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Là một trong những nhà phát 
triển tiên phong về dòng khóa 
thông minh với sản phẩm khóa 
YDM3109 & YDM4109.

CÔNG TY TNHH ASSA ABLOY VIỆT NAM
Lầu 20, 2Bis - 4 - 6 Lê Thánh Tôn, 

phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh

Tel: + 84 282249 8833
www.yalehome.com/vn

Ra mắt dòng sản phẩm 
khóa thông minh đầu 
tiên tại thị trường 
Châu Âu -  Anh.

Khóa YDM7116 tích 
hợp nhiều tính năng 
hiện đại -  được yêu 
thích tại thị trường Việt 
Nam.

Yale - 180 năm hành 
trình của sự đổi mới 
sáng tạo.

Ra mắt sản phẩm khóa 
điện tử cho của nhôm 
YDMA 100NP.

Không ngừng sáng 
tạo với dòng khóa 
YDM 3115.

Bắt kịp xu thế và tiếp tục 
dẫn đầu với khóa thông 
minh Push & Pull YMI70 
tại thị trường Việt Nam 
và Châu Âu.

Phát  triển liên tiếp các dòng 
khóa YDM3109+, YDM4109+ 
đáp ứng nhu cầu thị trường 
Việt Nam và Châu Âu.

Khóa Luna Pro+ với 
tính năng nhận diện 
gương mặt 3D.

Tạo ấn tượng mới bằng 
khóa Pull YMG40.

5 



6 



7 



8 



9 



10 



11 



11

Celadon City

Cardinal Court - PMH
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Filmore DN

The Antonia - Phu My Hung
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Lotte Aquarium

The Horizon - PMH
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Vin Imperial Hai Phong

Regent Resort Phu Quoc
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KYRA PRO

78

76

40-100mm

390 60

390 50

Backset

KyraP-IB03-6B-35-NN-000

KyraP-IB03-6B-35-NN-001

70

60

70

60

KyraP-IG17-6B-35-NN-000

KyraP-IG17-6B-35-NN-001
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ZURI

Built-in / Tích hợp sẵn

70                   320

70                   320

40 - 100mm

Packing
Đóng gói

05/107103V/BL

05/107100/BL

B2B

B2C

power USB-C nguồn cổng USB-C
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20

YDMA 100NP

RFID & PIN code / Thẻ và mã số

34                  328                22

34                  328                16

35mm

40 - 90mm

power USB-C nguồn cổng USB-C

YDMA 100NP
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YDME 100 NXT

power USB-C nguồn cổng USB-C

YDME 100 NXT

80                   375                30

80                   375                30

40 - 65mm
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YDME 200 NXT

power USB-C nguồn cổng USB-C

YDME 200 NXT

80                   375                30

80                   375                30

40 - 65mm

Black, Gold line/ Đen viền vàng
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Yale Home ModuleYale Connect Plus Hub 2 - Wifi

Yale Connect Wifi Hub YAR/SWAA/HUB-A Bluetooth module RFHX-YB7H0-00

Yale Home
Yale Home

Yale Home
Yale Home

Yale Home

Yale Home

Yale Home
Yale Home

Yale Home
Yale Home

Yale Home

Yale Home
Cloud
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RFHX-YZB61-00
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3035 



3136 
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3641 
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3944 



4045 



4146 



4247 



4348 
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For flush or rebated timber door

, 20mm

, 20mm
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For flush or rebated timber door

, 20mm

, 20mm
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For flush or rebated timber door
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For flush or rebated timber door
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For flush or rebated timber door
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For flush or rebated timber door

, 20mm

, 20mm
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For flush or rebated timber door

, 20mm

, 20mm
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For flush or rebated timber door
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For flush or rebated timber door
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6163 



6264 



6365 
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lắp đặt
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6971 



7072 



7273 



7374 



7475 



7576 



7677 
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26mm
18mm

26mm
       18mm

YFB-042 US32D

YFB-042 US3

YFB-042 US4

YFB-042 US5

For flush bolt YFB-050

Dùng với chốt âm YFB-050
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8283 



8384 



8485 



8586 



8687 
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lắp đặt
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8990 



9091 



9192 



9293 



9394 



9495 



9596 



9697 



9798 



9899 



99100 



100101 



101102 



102103 



103104 
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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117118 



118119 



119120 



120121 



121122 



122123 
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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Latching speed valve adjustable

Điều chỉnh tốc độ chốt (sập)
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